
STT MSSV Mã lớp ngắn hạn Ngày sinh Nơi sinh Giới tính Ghi chú

1 NH21164 02TTCB0601 Nguyễn Thị Diện 18/08/1986 Hải Dương Nữ

2 NH21173 02TTCB0601 Huỳnh Khánh Dư 15/08/1995 An Giang Nam

3 NH21146 02TTCB0601 Nguyễn Thị Hà Giang 25/04/2001 Hà Tĩnh Nữ

4 NH21174 02TTCB0601 Trần Vũ Hoàng Hải 29/05/1996 Bình Dương Nam

5 NH21175 02TTCB0601 Nguyễn Thị Hoa 05/03/1993 Đồng Nai Nữ

6 NH21176 02TTCB0601 Đinh Thị Huệ 25/01/1979 Tp. Hồ Chí Minh Nữ

7 NH21169 02TTCB0601 Mai Thị Huyền 07/04/1979 Tp. Hồ Chí Minh Nữ

8 NH21144 02TTCB0601 Phạm Thị Thanh Hương 23/05/1988 Đắk Lắk Nữ

9 NH21177 02TTCB0601 Nguyễn Thị Lành 31/05/1986 Hà Tĩnh Nữ

10 NH21145 02TTCB0601 Phạm Trung Lập 01/05/1983 Tp. Hồ Chí Minh Nam

11 NH21163 02TTCB0601 Huỳnh Thị Ngọc Loan 25/01/1989 Bình Phước Nữ

12 NH21168 02TTCB0601 Nguyễn Thị Mây 27/11/1985 Bình Dương Nữ

13 NH21178 02TTCB0601 Lê Phát Minh 23/01/1978 Tp. Hồ Chí Minh Nam

14 NH21170 02TTCB0601 Võ Thị Minh 16/09/1980 Tp. Hồ Chí Minh Nữ

15 NH21166 02TTCB0601 Đào Thị Phương 16/03/1986 Hải Dương Nữ

16 NH21165 02TTCB0601 Nguyễn Văn Quýt 12/06/1988 Cần Thơ Nam

17 NH21171 02TTCB0601 Nguyễn Thị Sảnh 20/12/1985 Tp. Hồ Chí Minh Nữ

18 NH21179 02TTCB0601 Nguyễn Thị Thủy 04/05/1999 Đắk Nông Nữ

19 NH21167 02TTCB0601 Tống Tố Trang 18/07/1980 Bình Dương Nữ

20 NH21172 02TTCB0601 Phan Thị Tuyết Vũ 30/12/1992 Đà Nẵng Nữ
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